
Số 
TT 

Nội dung Dự toán năm
 Ước thực

hiện 9 tháng 

Ước thực 

hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %)

Ước thực 

hiện 
 ( 6 tháng, 

năm) nay so 

A
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 
phí

I  Số thu phí, lệ phí, thu khác        2.700.000     2.547.430   94,3%
1 Lệ phí             75.000          21.280   28,4%
* Lệ phí cấp phép XD            18.000   14.425         80,1%
* Lệ phí cấp chứng chỉ HNHĐXD             57.000   6.855           12,0%
2 Phí        2.150.000     2.142.956   99,7%
* Phí thẩm định đầu tư        2.150.000   2.142.956    99,7%
3 Thu khác           475.000        383.194   80,7%
* Thẩm định nhiệm vụ QH           415.000   333.677       80,4%
* Thu khác             60.000   49.517         82,5%
II  Số phí, lệ phí, thu khác nộp NSNN           350.000        235.576   67,3%
1 Lệ phí             75.000          21.280   28,4%
* Lệ phí cấp phép XD             18.000   14.425         80,1%
* Lệ phí cấp chứng chỉ HNHĐXD             57.000   6.855           12,0%
2 Phí           215.000        214.296   99,7%
* Phí thẩm định đầu tư          215.000          214.296 99,7%
3 Thu khác             60.000                   -   0,0%
*  thẩm định đồ án QH                    -                     -   
* Thu khác             60.000                   -   0,0%

III Số phí, thu khác được để lại        2.350.000     2.262.337   96,3%
1 Phí        1.935.000       1.928.660 99,7%
* Phí thẩm định đầu tư        1.935.000       1.928.660 99,7%
2 Thu khác           415.000          333.677 80,4%
*  Thẩm định đồ án QH           415.000          333.677 80,4%
* Thu khác                    -                     -   

IV Chi từ nguồn thu phí được để lại        3.071.000        921.128   30%
1 Chi sự nghiệp………………….
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2 Chi quản lý hành chính       3.071.000        921.128   30,0%
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        3.071.000   921.128       30,0%

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số Điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công 
khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

                                                                                                                       Biểu số 3- Theo TT90/2018/TT-BTC

  Đơn vị: Sở Xây dựng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Chương: 419 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày      tháng 10 Năm 2021

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2021
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

    Sở Xây dựng công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng năm 2021 như sau:

ĐV tính: Ngàn đồng



Số 

TT 
Nội dung Dự toán năm

 Ước thực

hiện 9 tháng 

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực 

hiện 

 ( 6 tháng, 
năm) nay so 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                    -     -              
B Dự toán chi ngân sách nhà nước     12.324.130     3.711.561   30%
I Nguồn ngân sách trong nước     12.324.130     3.711.561   30%
1 Chi quản lý hành chính      12.324.130     3.711.561   30%

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        4.303.830     3.596.531   84%
* Cắt giảm theo QĐ631 -14560 -               
* Điều chỉnh kinh phí giải thể Chi cục 524.990 -               

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        8.020.300        115.030   1%

1.2.1 Mua sắm 39.600           34.450         87%

* Cắt giảm theo QĐ631 -5150 -              

1.2.2 Sửa chữa 504.000         37.000         7%

1.2.3 Chi hoạt động đào tạo -                  -              

1.2.4 Nhiệm vụ đặc thù 7.481.850      43.580       0,6%

* Phòng chống lụt bão 20.000           -             

* Trang phục thanh tra 17.000           -             

* Duy trì trang Web 43.000           9.900         23%

* Tập chỉ số giá XD 358.000         -             0%

* Kinh phí thực hiện CCHC 40.000           -             0%

* Kinh phí tiếp công dân, xử lý đơn thư 40.000           -             0%

* Kinh phí chuyển đổi, áp dụng hệ thống ISO9001:2015 18.130           -             0%

* Duy trì phần mềm Quản lý Tsan 2.000             2.000         100%

* Quy hoạch TT Ninh Vân 2.474.797      -             0%

* Quy hoạch phân khu phía Bắc 3.237.243      -             0%

* QH Gián Khẩu 1.100.000      -              0%

* Nâng cấp trang TT ĐT sở 100.000         -              0%

* Dịch vụ truyền số liệu CD 31.680           31.680         100%

Kế Toán 

Đinh Thị Thúy Hà

Thủ trưởng đơn vị

Cao Trường Sơn


